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Tiết 41. ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP LƯỠNG CƯ

	A.Nội dung:

	I. Đa dạng về thành phần loài:
Lưỡng cư có khoảng 4000 loài chia thành 3 bộ:
+ Bộ lưỡng cư có đuôi: 2 chi trước và 2 chi sau dài bằng nhau. Đại diện: cá cóc tam đảo
+ Bộ lưỡng cư không đuôi: 2 chi sau dài hơn 2 chi trước. Đại diện :ếch cây
+ Bộ lưỡng cư không chân: thiếu chi. Đại diện : ếch giun

	II. Đa dạng về môi trường sống và tập tính:
Sống trong các điều kiện sống khác nhau các loài thuộc lớp Lưỡng cư có nhiều tập tính khác nhau.

	III. Đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư:
Lưỡng cư là ĐVCXS thích nghi với đời sống vừa ở nước vừa ở cạn:
- Da trần, ẩm ướt.
- Di chuyển bằng 4 chi.
- Hô hấp bằng da và phổi.
- Có 2 vòng tuần hoàn, tim có 3 ngăn, máu pha đi nuôi cơ thể
- Sinh sản trong môi trường nước, thụ tinh ngoài
- Phát triển qua biến thái.
- Là động vật biến nhiệt. 

	IV. Vai trò của lưỡng cư
- Cung cấp thực phẩm .
- Tiêu diệt sâu bọ và các sinh vật gây bệnh.
- Làm thuốc chữa bệnh . 
- Làm thí nghiệm
B.Ôn tập:
Câu 1: Trình bày những đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư ?
Câu 2: Hãy nêu vai trò của lớp Lưỡng cư ?





TIẾT 42:  LỚP BÒ SÁT - THẰN LẰN BÓNG ĐUÔI DÀI

	A.Nội dung:

	1. Cấu tạo ngoài:
Thằn lằn bóng đuôi dài có cấu tạo ngoài thích nghi với đời sống hoàn toàn ở cạn:
- Da khô, có vảy sừng bao bọc
- Có cổ dài
- Mắt có mi cử động, có nước mắt
- Màng nhĩ nằm trong một hốc nhỏ bên đầu
- Thân dài, đuôi rất dài
- Bàn chân có 5 ngón, yếu, có vuốt
2. Di chuyển:
 Thân và đuôi tì vào đất, uốn thân liên tục, phối hợp với các chi → con vật tiến lên.


B.Ôn tập:
Câu 1: Hãy nêu cấu tạo ngoài của thằn lằn bóng đuôi dài?
Câu 2:  Hãy nêu trình tự  cử động đuôi và chi của thằn lằn khi di chuyển tiến trên mặt đất ?


TIẾT 43: SỰ ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG LỚP BÒ SÁT

	A.Nội dung

	I. Đa dạng của bò sát :
· Lớp Bò sát có 6.500 lòai, Việt Nam: 271 loài
· Có 3 bộ phổ biến: 
+ Bộ Có vảy
+ Bộ Rùa 
+ Bộ Cá sấu

	II. Các loài khủng long:
1. Sự ra đời và thời đại phồn thịnh của khủng long:
- Tổ tiên của bò sát xuất hiện cách đây khoảng 280 – 230 triệu năm.
2. Sự diệt vong của khủng long:
* Nguyên nhân diệt vong
- Sự cạnh tranh của chim và thú  
- Ảnh hưởng của khí hậu và thiên tai .

	III. Đặc điểm chung của bò sát:
Bò sát l ĐVCXS thích nghi với đời sống hoàn toàn ở cạn:
- Da khô, vảy sừng khô
- Cổ dài, màng nhĩ nằm trong hốc tai
- Chi yếu có vuốt sắc
- Phổi có nhiều vách ngăn
- Tim có vách hụt ngăn tâm thất, máu pha đi nuôi cơ thể
- Là động vật biến nhiệt
- Có cơ quan giao phối, thụ tinh trong; trứng có màng dai hoặc vỏ đá vôi bao bọc, giàu nõan hoàng.

	IV. Vai trò của bò sát:
- Có ích cho nông nghiệp
- Có giá trị thực phẩm
- Làm dược phẩm
- Sản phẩm mĩ nghệ



B.Ôn tập:
Câu 1: Hãy trình bày những đặc điểm chung của lớp Bò sát ?
Câu 2: Hãy nêu vai trò của lớp Bò sát ? Cho ví dụ ?
